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Câu 1 (2,0 điểm): 1. Cho dung dịch K2S vào dung dịch  chứa các chất: FeCl2, CuCl2, FeCl3, 

AlCl3, (mỗi chất có nồng độ 0,1M). Viết phương trình hóa học của các phản ứng dưới dạng ion 

rút gọn. 

2. Từ C2H2 và các hoá chất vô cơ cần thiết, lập sơ đồ tổng hợp các chất sau: 

a. 1,1-đicloetan.   b. Butan-1,4-điol.  

c. Xiclohexen.   d. Axit lactic (axit 2-hiđroxipropanoic). 

3. Từ các chất FeS, Zn, MnO2, (NH4)2CO3, Cu và các dung dịch HCl, NaOH, HNO3 có thể 

điều chế được những khí gì (không dùng thêm chất nào khác, kể cả oxi)?. Viết các phương 

trình hoá học của các phản ứng. 

Câu 2 (2,0 điểm): 1. Chỉ dùng thêm một thuốc thử, hãy trình bày cách nhận biết các dung dịch 

bị mất nhãn sau:  NH4HSO4, Ba(OH)2, BaCl2, HCl, KCl, H2SO4. Viết các phương trình phản 

ứng xảy ra. 

2. Bằng phương pháp hoá học, hãy tách riêng mỗi chất sau ra khỏi hỗn hợp rắn gồm: KCl, 

NH4Cl, BaCl2 (sao cho khối lượng mỗi chất cần tách vẫn giữ nguyên khối lượng so với ban đầu). 

Câu 3 (2,0 điểm): 1. Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol hợp chất A là muối natri của một axit hữu 

cơ đơn chức thu được 0,225 mol khí CO2, hơi nước và muối Na2CO3. Xác định công thức cấu 

tạo của A . 

2.  A và B là hai hợp chất hữu cơ đồng phân của nhau có M < 250 và chỉ chứa 2 nguyên tố. 

Biết rằng: 

 A 
0

3 3+ AgNO /NH , t
C    ;           A 

0
2 4+ H O, t , HgSO

D 

    Đun nóng D với dung dịch KMnO4 trong môi trường axit 

sinh ra sản phẩm hữu cơ duy nhất E có công thức cấu tạo: 
    

 Đốt cháy hoàn toàn m gam B sinh ra đúng m gam nước. Biết rằng B không tác dụng với Br2 

(xt: Fe, t
0
). Đun nóng hơi B với Br2 có chiếu sáng thu được dẫn xuất monobrom duy nhất G. 

Xác định CTPT, CTCT của A, B. 

Câu 4 (2,0 điểm): Chất hữu cơ X (chỉ chứa C, H, O và có công thức phân tử trùng với công 

thức đơn giản nhất). Cho 2,76 gam X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, sau đó chưng khô 

thì thu được hơi nước, phần chất rắn chứa hai muối của natri có khối lượng 4,44 gam. Đốt 

cháy hoàn toàn 4,44 gam hỗn hợp  hai muối này trong oxi thì thu được 3,18 gam Na2CO3 ; 

2,464 lít CO2 (ở điều kiện tiêu chuẩn) và 0,9 gam nước.  

1. Tìm công thức phân tử. 

2. Viết công thức cấu tạo có thể có của X. 

Câu 5 (2,0 điểm): Hỗn hợp X gồm Fe và một kim loại M có hoá trị không đổi. Hoà tan hoàn 

toàn 3,3 gam X trong dung dịch HCl dư thu được 2,9568 lít khí ở 27,3
o
C, 1 atm. Mặt khác, hoà 

tan hoàn toàn cũng 3,3 gam X trong dung dịch HNO3 1,0M (lấy dư 10%) thì thu được 896 ml 

hỗn hợp khí Y gồm N2O, NO (ở đktc) có tỉ khối so với hỗn hợp gồm NO, C2H6 là 1,35 và dung 

dịch Z. 

   1. Xác định kim loại M và tính phần trăm khối lượng của các kim loại trong X. 

   2. Cho dung dịch Z tác dụng với 400 ml dung dịch NaOH thấy xuất hiện 4,77 gam kết tủa. 

Tính nồng độ mol của dung dịch NaOH, biết Fe(OH)3 kết tủa hoàn toàn. 

- HẾT - 

(Đề gồm có 1 trang) 
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Câu 1 (2,0 điểm): 1. Cho dung dịch K2S vào dung dịch  chứa các chất: FeCl2, CuCl2, FeCl3, 

AlCl3, (mỗi chất có nồng độ 0,1M). Viết phương trình hóa học của các phản ứng dưới dạng ion 

rút gọn. 

2. Từ C2H2 và các hoá chất vô cơ cần thiết, lập sơ đồ tổng hợp các chất sau: 

a. 1,1-đicloetan.   b. Butan-1,4-điol.  

c. Xiclohexen.   d. Axit lactic (axit 2-hiđroxipropanoic). 

3. Từ các chất FeS, Zn, MnO2, (NH4)2CO3, Cu và các dung dịch HCl, NaOH, HNO3 có thể 

điều chế được những khí gì (không dùng thêm chất nào khác, kể cả oxi)?. Viết các phương 

trình hoá học của các phản ứng. 

 

Ý NỘI DUNG ĐIỂM 

1 

Fe
2+   

+
 
 S

2-
  FeS  

2Fe
3+  

+3 S
2-

  2FeS  + S  

Cu
2+   

+
 
 S

2-
  CuS  

2Al
3+ 

+ 3S
2-

  + 6H2O 2Al(OH)3  + 3H2S  

 

 

 

0,5 

2 

CH  CH HClCH2 = CHCl  HCl  CH3-CHCl2 

 
0,25 

 
 

0,25 

 

0,25 

 

0,25 

3 

Có thể điều chế được các khí: H2, CO2, NH3, Cl2, H2S, NO2, NO, N2O, N2 

Zn + 2HCl  ZnCl2 + H2 (hoặc Zn + 2NaOH + 2H2O  Na2[Zn(OH)4] + 

H2 

(NH4)2CO3 + 2HCl  2NH4Cl + CO2 + H2O 

0,5 
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(NH4)2CO3 + 2NaOH  Na2CO3 + 2NH3 + 2H2O 

4HCl + MnO2  MnCl2 + Cl2 + 2H2O 

FeS + 2HCl  FeCl2 + H2S 

Cu + 4HNO3 đặc Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O 

3Cu + 8HNO3 loãng  3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O 

4 Zn + 10HNO3  4Zn(NO3)2 + N2O + 5H2O 

5Zn  + 12HNO3  5Zn(NO3)2 + N2 + 6H2O 

 

Câu 2 (2,0 điểm): 1. Chỉ dùng thêm một thuốc thử, hãy trình bày cách nhận biết các dung dịch 

bị mất nhãn sau:  NH4HSO4, Ba(OH)2, BaCl2, HCl, KCl, H2SO4. Viết các phương trình phản 

ứng xảy ra. 

2. Bằng phương pháp hoá học, hãy tách riêng mỗi chất sau ra khỏi hỗn hợp rắn gồm: KCl, 

NH4Cl, BaCl2 (sao cho khối lượng mỗi chất cần tách vẫn giữ nguyên khối lượng so với ban 

đầu). 

 

 Ý NỘI DUNG ĐIỂM 

1 

* Cho quỳ tím lần lượt vào từng chất : 

      + quỳ tím chuyển màu đỏ là : NH4HSO4, HCl, H2SO4 ( nhóm I) 

      + quỳ tím chuyển màu xanh là : Ba(OH)2 

      + Quỳ tím không chuyển màu là: BaCl2, KCl. ( nhóm II). 

* Cho dung dịch  Ba(OH)2 vào từng chất ở nhóm I  

        + Dung dịch nào vừa có khí bay lên vừa có kết tủa là NH4HSO4  

      NH4HSO4 + Ba(OH)2BaSO4 + NH3  + 2H2O 

   + Dung dịch nào tạo kết tủa là H2SO4 

       Ba(OH)2 + H2SO4  BaSO4 + 2H2O 

   + Dung dịch nào chỉ nóng lên là HCl: 

         Ba(OH)2 + HCl  BaCl2 + 2H2O 

* Cho H2SO4 vào các dung dịch  ở nhóm II , dung dịch  nào có kết tủa là 

BaCl2, dung dịch  còn lại là KCl: 

             BaCl2 + H2SO4  BaSO4 + 2HCl 

 

0,25 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

0,25 

2 

Tách hỗn hợp gồm KCl, NH4Cl, BaCl2 

* Nung hỗn hợp để phân hủy NH4Cl, làm nguội để NH3 kết hợp với HCl                              

                       NH4Cl   NH3  +  HCl 

                        NH3  +  HCl     NH4Cl  

* Phần rắn còn lại hòa tan trong dung dịch (NH4)2CO3 dư: 

               BaCl2 + (NH4)2CO3  BaCO3   + NH4Cl 

* Lọc kết tủa, hòa tan kết tủa trong dung dịch  HCl dư, sau đó cô cạn thu 

được BaCl2 khan. 

        BaCO3 +  2 HCl  BaCl2 + CO2   + H2O 

* Phần dung dịch  gồm KCl, NH4Cl : cô cạn, nung ở nhiệt độ cao thu 

KCl 

                       NH4Cl NH3  +  HCl 

 

 

 

0,25 

 

0,25 

 

0,25 

 

 

0,25 
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(CH3)3C - CH2- CH - CH-COCH3 
 

  (E)          HOOC      CH2 - COOH     

CH
3

CH
3

CH
3

CH
3

CH
3

CH
3

 
             (B) 

Câu 3 (2,0 điểm): 1. Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol hợp chất A là muối natri của một axit hữu 

cơ đơn chức thu được 0,225 mol khí CO2, hơi nước và muối Na2CO3. Xác định công thức cấu 

tạo của A . 

2. A và B là hai hợp chất hữu cơ đồng phân của nhau có M < 250 và chỉ chứa 2 nguyên tố. Biết 

rằng: 

 A 
0

3 3+ AgNO /NH , t
C    ;           A 

0
2 4+ H O, t , HgSO

D 

    Đun nóng D với dung dịch KMnO4 trong môi trường axit 

sinh ra sản phẩm hữu cơ duy nhất E có công thức cấu tạo: 
    Đốt cháy hoàn toàn m gam B sinh ra đúng m gam nước. Biết rằng B không tác dụng với Br2 

(xt: Fe, t
0
). Đun nóng hơi B với Br2 có chiếu sáng thu được dẫn xuất monobrom duy nhất G. 

Xác định CTPT, CTCT của A, B. 

Ý NỘI DUNG ĐIỂM 

1 

 nNa2CO3 = 0,15/ 2 = 0,075. n CO2 = 0,225.  

      n C = 0,225 + 0,075 = 0,3  

      số nguyên tử nC trong phân tử = 0,3 / 0,15 = 2  

      Axit là: CH3COOH 

 

0,75 

 

2 

B là hợp chất hữu cơ, cháy chỉ cho H2O và B chỉ chứa 2 nguyên tố nên B có CT 

là: CxHy 

        CxHy   +  
y

(x+ )
4

O2 
0t   xCO2  +  

y

2
H2O     

  (0,25 đ) 

Vì 
2B H Om =m →12x+ y=9y→x:y = 2 : 3 → B: (C2H3)n → MB = 27n < 250 → n ≤ 9     

 

Theo bài ra ta có:  A  2 4+H O, xt HgSO
  D 

+
4+KMnO +H

E. Trong phân tử E có 

12 nguyên tử C  

Vậy trong phân tử A có 12 nguyên tử C → n = 6 → B: C12H18                                             

 

A tác dung với AgNO3/NH3→A có nhóm- C ≡ CH và trong D có nhóm – COCH3.  

Các nhóm COOH trong E là do phản ứng với KMnO4 trong môi trường axit. 

Vậy A phải có vòng 5 cạnh và có 1 liên kết đôi trong vòng. 

Vậy CTCT của A: (CH3)3C–CH2–CH–CH–C≡CH                                                    

                                             CH    CH2 

 

          CH 

  B không tác dụng với Br2 (xt: Fe, t
0
) nhưng tác dụng với Br2 (t

0
, as) 

 và chỉ cho một sản phẩm thế duy nhất nên B có CTCT 
           

   

 

 

 

 

 

 

 

0,25 

 

 

 

 

0,25 

 

 

 

 

0,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

0, 5 
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Câu 4 (2,0 điểm): Chất hữu cơ X (chỉ chứa C, H, O và có công thức phân tử trùng với công 

thức đơn giản nhất). Cho 2,76 gam X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, sau đó chưng khô 

thì thu được hơi nước, phần chất rắn chứa hai muối của natri có khối lượng 4,44 gam. Đốt 

cháy hoàn toàn 4,44 gam hỗn hợp  hai muối này trong oxi thì thu được 3,18 gam Na2CO3 ; 

2,464 lít CO2 (ở điều kiện tiêu chuẩn) và 0,9 gam nước.  

1. Tìm công thức phân tử. 

2. Viết công thức cấu tạo có thể có của X. 

 

Ý NỘI DUNG ĐIỂM 

1 

2 3Na COn = 
3,18

0,03
106

  mol ; 
2COn = 

2,464
0,11

22,4
  mol 

X + NaOH   hai muối của natri + H2O                           (1) 

Hai muối của natri + O2 
0t

 Na2CO3 + CO2  + H2O     (2) 

Số mol Na = 0,06 mol; Số mol C = 0,03 + 0,11 = 0,14 mol  

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ở (1) ta có : 

2 2 2ôi

0,72
(2,76 2,4) 4,44 0,72 0,04

18
X NaOH mu H O H O H Om m m m m gam n mol            

Tổng số mol H trong nước = 2 số mol H2O(1&2) = 2.(0,04 +0,05) = 0,18 mol 

Số mol H trong 0,06 mol NaOH = 0,06 mol. 

Bảo toàn mol H: nH(X) + nH(NaOH) = nH(H2O) = 0,18 mol. 

Số mol H trong X là : 0,18 – 0,06 = 0,12 mol 

Khối lượng O trong X là : 2,76 – (0,14.12 +0,12) = 0,96 (gam) hay nO = 0,06 

mol 

Ta có tỷ lệ : nC : nH : nO = 0,14 : 0,12 : 0,06 = 7 : 6 :3 

Vậy công thức phân tử của X là : C7H6O3  

 

 

 

 

0,25 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

2 

Do : nX = 
2,76

0,02
138

mol  ; 
0,06

3
0,02

NaOH

X

n

n
  ;  X có số(л+v) = 5CTCT X là 

              

OOCH

OH

OOCH

OH

OO

OH

CH
 

 

 

 

 

0,75 

 

 

 

 

 

 

 
Câu 5 (2,0 điểm): Hỗn hợp X gồm Fe và một kim loại M có hoá trị không đổi. Hoà tan hoàn 
toàn 3,3 gam X trong dung dịch HCl dư thu được 2,9568 lít khí ở 27,3

o
C, 1 atm. Mặt khác, hoà 

tan hoàn toàn cũng 3,3 gam X trong dung dịch HNO3 1,0M (lấy dư 10%) thì thu được 896 ml 
hỗn hợp khí Y gồm N2O, NO (ở đktc) có tỉ khối so với hỗn hợp gồm NO, C2H6 là 1,35 và dung 
dịch Z. 
   1. Xác định kim loại M và tính phần trăm khối lượng của các kim loại trong X. 
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   2. Cho dung dịch Z tác dụng với 400 ml dung dịch NaOH thấy xuất hiện 4,77 gam kết tủa. 
Tính nồng độ mol của dung dịch NaOH, biết Fe(OH)3 kết tủa hoàn toàn. 
 
 

Ý NỘI DUNG ĐIỂM 

1 

* Các pthh: 

+ X tác dụng với HCl: 

            2M + 2nHCl → 2MCln +  nH2                (1) 

            Fe + 2HCl
 
→ FeCl2 + H2

 
                      (2) 

+ X tác dụng với HNO3 

    Quá trình oxi hóa:Fe  → Fe
3+

 + 3e; M  → M
n+

 + ne 

    Quá trình khử:        2NO3
-
 + 10H

+
 + 8e → N2O + 5H2O 

              NO3
-
  + 4H

+
 +3e  → NO  +  2H2O 

* Gọi x, y lần lượt là số mol N2O và NO trong hỗn hợp Y, ta có:  

 





















01,0

03,0

)(35,1.303044

4,22

896,0

y

x

yxyx

yx
 

   

 Gọi a, b lần lượt là số mol của M và Fe trong 3,3 gam hỗn hợp X. Theo dữ 

kiện đề cho và các phương trình, ta có hệ: 

n=3aM+56b=3,3
b=0,03

M=27(Al)2,9568
an+2b=2. an=0,18

a=0,060,082(273+27,3)
R=9n

an+3b=0,03.8+0,01.3 b=0,03

 
 

  
   

  
  

  

 trong X có %Al = 49%; %Fe = 51% 

 

 

 

 

 

 

 

0,25 

 

 

 

 

0,25 

 

 

 

 

0,25 

 

 

 

0,25 

2 

* Dung dịch Z gồm:  

     Al
3+

 (0,06 mol); Fe
3+

(0,03 mol); NO3
- 

      H
+
 dư: 

100

10
(3.0,06 + 3.0,03 + 0,03.2 + 0,01) =  0,034 mol 

* Cho NaOH vào dung dịch Z thì: 

         H
+
 + OH

-
 → H2O     (3) 

         Fe
3+

 +  3OH
-
 → Fe(OH)3   (4) 

         Al
3+

 +  3OH
-
 → Al(OH)3

    
 (5) 

         Al(OH)3 + OH
-
 → [Al(OH)4]

-
 + 2H2O     (6) 

Ta có khối lượng kết tủa Fe(OH)3 là 0,03.107 = 3,21 gam  

 số mol của Al(OH)3 là 02,0
78

21,377,4



 (mol) < số mol Al

3+
  

 Xét hai trường hợp: 

* TH (1): NaOH không đủ để kết tủa hết Al
3+

: 

Số mol OH
-
 cần dùng là: (0,034  + 0,02.3  + 0,03.3) = 0,184 mol 

 Nồng độ của dung dịch NaOH là: CM = 0,184/0,4 = 0,46 M 

* TH (2): Al
3+

 phản ứng sinh ra cả Al(OH)3 và [Al(OH)4]
- 

Số mol NaOH = 0,034 + 0,03.3 + 0,06.3 + (0,06 – 0,02) = 0,344 mol 

 Nồng độ: CM(NaOH) 0,344/0,4 =  0,86 M 
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-----Hết---- 


